TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO

KHBD ĐỊA LÍ 9


TÊN BÀI DẠY:

BÀI 15. DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ
- Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế chính
- Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc
- Phân tích được những chuyển biến trong sự phát triển và phân bố kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ
- Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trình bày được vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: sử dụng Atlat, bản đồ, lược đồ để trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế, sự phân bố dân cư, dân tộc, sự phát triển kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK trang 184 đến trang 191
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Thu thập thông tin về một số dân tộc, một số ngành kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm của vùng.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc và biết yêu thương chia sẻ với những nơi khó khăn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, tìm hiểu các đặc điểm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
- Trách nhiệm: tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức, sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hình 15.1 Bản đồ tự nhiên Duyên hải Nam Trung Bộ
- Bảng 15.1 Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) của Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 – 2021

- Hình 15.2 Bản đồ kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2021

- Hình 15.3 Nuôi tôm hùm ở Hòn Yến, Phú Yên

- Bảng 15.2 Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 – 2021
- Hình 15.4 Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, năm 2021 (Đơn vị %)

- Một số tranh ảnh về thiên nhiên của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Một số tranh ảnh về các ngành kinh tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Một số tranh ảnh về một số dân tộc ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.

Ngày dạy: 







Tiết: 

Lớp dạy:







Tuần:

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ
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HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

- Phú Yên
- Bình Định

- Khánh Hòa

- Quảng Nam
- Quảng Ngãi

- Ninh Thuận

- Bình Thuận

- Đà Nẵng

HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Nam, tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận là các Thành phố và tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện nay, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thiên nhiên ra sao? Dân cư sinh sống ở đây như thế nào? Kinh tế đang có những chuyển biến ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
a. Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ

b. Nội dung: 
Dựa vào hình 15.1 và kênh chữ SGK trang 184 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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Hinh 15.1. Ban dé tu nhién Duyén hai Nam Trung B




c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Cho biết diện tích Duyên hải Nam Trung Bộ

- Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm các thành phố, tỉnh nào?

- Kể tên các đảo, quần đảo, bán đảo thuộc  Duyên hải Nam Trung Bộ

- Cho biết đặc điểm lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ

- Với vị trí và lãnh thổ của Duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa gì?
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Diện tích Duyên hải Nam Trung Bộ: 

Diện tích tự nhiên là 44,6 nghìn km2, chiếm gần 13,5% diện tích cả nước (năm 2021)

- Duyên hải Nam Trung Bộ gồm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- Các đảo, quần đảo thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ: 

Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng)

Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Đảo Phú Quý (Bình Thuận)

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)

Bán đảo Hòn Gốm (Khánh Hòa)

- Đặc điểm lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:
+ Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc nam, hẹp theo chiều tây đông

+ Tiếp giáp với Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và nước láng giềng Lào

- Ý nghĩa: vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là cầu nối giữa các vùng phía bắc và phía nam đất nước, là cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và nước Lào.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
Đảo Phú Quý
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Phú Quý thật sự là một huyện gồm 12 đảo lớn và nhỏ. Chúng đều tụ tại cực Nam Trung Bộ và thuộc địa phận quản lý tỉnh Bình Thuận. Đảo Phú Quý nằm biệt lập giữa biển nên nơi đây vẫn giữ được nét thiên nhiên hoang sơ hữu tình. Do nhu cầu du lịch đến đảo Phú Quý và các hòn đảo lân cận nên đã được khai phá đón tiếp du khách. Phú Quý còn được gọi là cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ. Với diện tích khoảng 16,4km2. Hòn đảo xinh đẹp này chỉ cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 56 hải lý. Rất thuận tiện cho các chuyến phượt tự túc của nhiều bạn trẻ.
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Đảo Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tình Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc và cách đất liền 15 hải lý. Nơi đây vốn là di tích để lại của sự phun trào nham thạch của núi lửa, cách đây khoảng 25 - 30 triệu năm. Kết quả của hiện tượng thiên nhiên đặc biệt ấy đã tạo nên những cảnh quan tuyệt đẹp trên đảo. 

Huyện đảo Lý Sơn gồm 3 hòn đảo nhỏ là: Đảo Lớn, Đảo Bé và hòn Mù Cu. Trong đó, Đảo Lớn được biết đến là đảo trung tâm, đông đúc và có nhiều dịch vụ du lịch, giải trí hấp dẫn. Đảo Bé sở hữu bãi tắm hoang sơ, quyến rũ, cực kỳ cuốn hút. Hòn Mù Cu là đảo không có người, sở hữu vẻ đẹp tĩnh mịch, nằm ngay sát Đảo Lớn.

Là một thắng cảnh nổi tiếng và độc đáo với những ngọn núi nhô cao giữa không gian vô tận của trời và đất. Hãy cùng nhau khám phá và chinh phục những đỉnh núi cao nhất của đảo để ngắm toàn cảnh đảo Lý Sơn với những không gian xanh ngắt của biển hay ngắm những cánh đồng tỏi…. thực là một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ.

Cũng giống như những bãi biển ở Miền Trung, bãi biển ở Lý Sơn rất đẹp theo đúng nghĩa: Biển xanh - cát trắng - nắng vàng…. Ngoài ra với những dụng cụ lặn biển du khách còn có cơ hội ngắm đàn cá tung tăng bơi lội, san hô màu sắc sặc sỡ, bắt ốc…. Ven bờ biển từ chùa Hang đến hang Câu là một cảnh tượng hùng vĩ, một bên là vách núi sừng sững, một bên là trời biển mênh mông….. Sẽ thật là tuyệt nếu bạn đến đây vào mùa trăng. Đêm trăng lãng mạn và thơ mộng làm sao. Ngồi trên núi Thới Lới thưởng trăng, ngắm biển lung linh kì ảo ánh trăng, gió dịu dàng mang về hương đồng nội thơm ngát.
	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Diện tích tự nhiên là 44,6 nghìn km2, chiếm gần 13,5% diện tích cả nước (năm 2021)

- Gồm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
- Có vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo đóng vai trò quan trọng về kinh tế và quốc phòng.

- Đặc điểm lãnh thổ: 

+ Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc nam, hẹp theo chiều tây đông

+ Tiếp giáp với Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và nước láng giềng Lào

- Ý nghĩa: vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là cầu nối giữa các vùng phía bắc và phía nam đất nước, là cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và nước Lào.


Hoạt động 2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
a. Mục tiêu:  
- Phân tích được đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thế mạnh và hạn chế chính

- Đọc được bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

b. Nội dung: 
- Dựa vào bảng 15.1 và kênh chữ SGK trang 184 đến trang 186, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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Hinh 15.1. Ban dé tu nhién Duyén hai Nam Trung B




c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút để trả lời theo nội dung sau:
- Nhóm 1+2+3:

Nhân tố

Đặc điểm

Thuận lợi

Khó khăn

Địa hình và đất

Khí hậu

Biển, đảo

- Nhóm 4+5+6:

Nhân tố

Đặc điểm

Thuận lợi

Khó khăn

Nước

Sinh vật

Khoáng sản

* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Nhóm 1+2+3:

Nhân tố

Đặc điểm

Thuận lợi

Khó khăn

Địa hình và đất

- Phía tây: đồi núi với đất feralit
- Phía đông: đồng bằng nhỏ, hẹp bị chia cắt, đất phù sa và cát pha

- Trồng cây công nghiệp, trồng rừng
- Trồng cây hàng năm, chăn nuôi

- Sạt lở, lũ quét, rửa trôi đất,..
- Cát bay, cát chảy,..
Khí hậu

Nhiệt đới ẩm gió mùa với hai mùa mưa và khô rõ rệt.
Sản xuất nông nghiệp
Khô hạn, sa mạc hóa, bão, lũ,..
Biển, đảo

- Bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, cánh đồng muối

- Nhiều vũng vịnh nước sâu, nhiều bán đảo, đảo và quần đảo

- Có các ngư trường, đầm phá.

-Phát triển du lịch biển, làm muối

-Xây dựng các cảng biển, vịnh biển

-Phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
Quản lí và an ninh biển, đảo
- Nhóm 4+5+6:

Nhân tố

Đặc điểm

Thuận lợi

Khó khăn

Nước

- Sông ngắn, dốc

- Nhiều mỏ nước khoáng

- Phát triển thủy điện và cung cấp nước cho sản xuất
- Nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch

- Mùa khô thiếu nước
Sinh vật

- Có 2,4 triệu ha rừng, tỉ lệ che phủ khoảng 50,4%, đa dạng sinh học cao với nhiều vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển thế giới.
- Bảo tồn sinh vật
- Phát triển du lịch

- Suy giảm đa dạng sinh vật
Khoáng sản

Titan, dầu khí, muối biển
Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp
Khó khăn trong khai thác
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng:

+ Vịnh Dung Quất hay vũng Dung Quất là một vịnh biển ở miền Trung Việt Nam, được giới hạn bởi mũi Kỳ Hà và mũi Co Co. Vịnh này có chiều dài trung bình 12 km, nơi dài nhất 13 km; chiều rộng trung bình của vịnh là 4 km, nơi rộng nhất là 5 km. Vịnh có diện tích mặt nước khoảng 48 km² và có độ sâu tương đối lớn từ 6–20 m.

+ Vịnh Vân Phong nằm giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 80km về phía Bắc. Vịnh Vân Phong là một eo biển kín gió và rộng lớn, gồm 28 đảo và các vịnh nhỏ. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp như một bức họa hài hòa đan xen những dải màu sống động tươi tắn của mây trời, núi rừng và biển cả. Không quá ồn áo náo nhiệt, vùng biển vẫn giữ được gần như vẹn nguyên vẻ hoang sơ với các ghềng đá, bãi biển xanh, cát vàng, cánh rừng bán hoang mạc.

+ Vịnh Cam Ranh là một cảng biển nước sâu ở Việt Nam, thuộc thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh này thường được xem là bến nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, thích hợp làm nơi tàu bè trú ẩn khi biển động. Vì địa thế chiến lược mà Cam Ranh được sự chú ý quân sự qua nhiều thời kỳ.

+ Bãi tắm non nước là bãi biển nằm trên địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cách trung tâm thành phố khoảng chừng 8km, đây là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng du khách không thể bỏ qua khi đặt chân tới Đà Nẵng. 

Với tổng chiều dài 5km, bãi biển Non Nước như dải lụa xanh thướt tha ôm trọn lấy chân núi Ngũ Hành Sơn. Cùng với đó là bãi cát trắng mịn trải dài, những hàng dừa thẳng tắp vươn mình lên bầu trời trong xanh.

+ Bãi tắm Sa Huỳnh: cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 20km về phía Đông, thuộc địa phận hai xã Phổ Thạnh, Phổ Châu, huyện Phổ Đức. Nơi đây được mệnh danh là một trong số những bãi biển đẹp nhất cả nước với cát trắng, nước xanh, không khí trong lành. 

Ban đầu, nơi đây còn được gọi là biển Sa Hoàng với ý nghĩa bãi cát vàng. Tuy nhiên do chữ Hoàng trùng với tên chúa Nguyễn Hoàng nên được đọc lệch đi thành Sa Huỳnh cho đến ngày nay.

Bãi biển Sa Huỳnh không chỉ là vùng di chỉ khảo cổ sở hữu hàng loạt mộ chum cùng nhiều hiện vật của một nền văn hoá đã bị khuất sâu dưới lòng đất cách đây cả thế kỷ. Nơi đây còn được du khách biết đến là một trong số những bãi biển đẹp, chạy dài 5 - 6km cong cong hình lưỡi liềm.

+ Bãi biển Quy Nhơn này có vị trí ngay tại trung tâm thành phố Quy Nhơn, nhìn từ trên cao bạn sẽ thấy nơi bãi biển này có hình uốn lượn như cánh cung rất ấn tượng. Bãi tắm Quy Nhơn có chiều dài 5km, sở hữu bãi cát vàng trải dài, làn nước trong xanh, không gian thanh bình nên nơi đây thu hút rất đông du khách. Kế bên bãi biển còn là nhiều nhà hàng, dịch vụ ăn uống hấp dẫn.

+ Bãi tắm Đại Lãnh nằm cách thành phố Nha Trang 80km về phía Bắc, thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nằm cách thị xã Tuy Hòa chỉ 30km về phía nam.

Bãi tắm Đại Lãnh sở hữu cho mình một dải cát trắng trải dài miên man lấp lánh dưới ánh nắng, nước biển trong vắt thấy rõ tận đáy, bãi thoai thoải, nước biển khá nông có thể tắm xa bờ. Phía trên bờ là những rặng phi lao chạy dài tít tắp ôm lấy dải cát trắng. Kế bên là một nguồn nước ngọt chảy ra biển quanh năm không cạn.

+ Bãi tắm Nha Trang là một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam, nằm ngay trong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với chiều dài hơn 10km, bãi biển Nha Trang được ví như một vầng trăng khuyết, cong cong ôm lấy vịnh Nha Trang xanh như ngọc. Bờ biển Nha Trang với bãi cát trắng trải dài, uốn cong tạo nên một dáng vóc thành phố ôm lấy biển xanh. Không chỉ đẹp về mặt cảnh sắc tự nhiên, biển Nha Trang còn hấp dẫn du khách bởi khí hậu nơi đây ấm áp quanh năm, tràn ngập ánh nắng. Sự tuyệt diệu của thiên nhiên ban tặng cho bãi biển cát trắng mịn tinh khiết.

+ Bãi tắm Mũi Né nằm trải dài hàng chục km với những địa danh đẹp như bãi Rạng, bãi biển Hòn Rơm, biển Suối Nước, bãi đá Ông Địa với những vách đá nơi sóng biển dào dạt vỗ bờ, những cồn cát trải dài.

Mũi Né tọa lạc ở bờ biển phía Đông của thành phố Phan Thiết, nơi đây nổi tiếng với những con đường rợp bóng dừa, Mũi Né còn được mệnh danh là thủ đô resort và đang là một trong những điểm đến hàng đầu cho những ai yêu thích nghỉ dưỡng. 
+ Đồng muối Sa Huỳnh không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên đầy thú vị, nơi công việc nông nghiệp trở thành nguồn thu nhập cho cả gia đình. Với hơn 120 hecta diện tích, tựa như một tấm thảm rực rỡ, mỗi ô ruộng nhỏ xen lẫn nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt vời của ánh nắng và nước biển.

Những ụ muối trắng được người dân chất thành đống trên ruộng. Dưới ánh nắng vàng lấp lánh, kết hợp với gánh tre của những nông dân địa phương, hòa quyện bình dị và quyến rũ như một bức chân dung đầy huyền bí.

Mỗi ngày, từ lúc 5 giờ sáng, những người nông dân địa phương hội tụ để bắt đầu một ngày làm việc. Việc sắp xếp nước biển và rắc muối mồi, chờ đợi ánh nắng mặt trời để muối kết tinh, tất cả tạo nên một hình ảnh đẹp đến lạ thường

Quy trình làm muối ở Sa Huỳnh đòi hỏi sự công phu và kiên nhẫn. Với việc phơi qua 3 ngày dưới ánh nắng gắt, hạt muối trắng ngần và to được tạo nên, mang đến cho sản phẩm chất lượng độc đáo và thơm ngon. Điều đặc biệt là trải nghiệm không chỉ giới hạn ở quy trình làm muối mà đến Sa Huỳnh, du khách còn được hòa mình vào không khí biển và cuộc sống rất mộc mạc, đơn sơ của người dân địa phương.
+ Cù Lao Chàm là nơi bảo tồn hơn 950 loài thủy sinh, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi đây hoang sơ và có hệ sinh thái phong phú, là một trong những địa điểm du lịch được du khách yêu mến. Không chỉ thế, địa điểm du lịch này có vẻ đẹp tựa như truyện cổ tích, để đi hết và khám phá vùng đất này hẳn bạn sẽ cần rất nhiều thời gian, nên hôm nay Traveloka sẽ gửi đến bạn trọn bộ chi tiết những kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm đầy đủ nhất và mới nhất.
Cù Lao Chàm là cụm đảo tọa lạc tại xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong cụm đảo này bao gồm 1 hòn đảo chính và 8 hòn đảo nhỏ bao quanh, nhìn từ xa hòn đảo này sẽ như một cánh cung khổng lồ.

Giống với phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm đến ngày nay vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp vốn có ban đầu - vẻ hoang sơ mộc mạc và yên bình. Đặt chân đến đây bạn sẽ đặt chấn đến một thiên đường biển cả xanh ngát có không khí trong lành. 

Ở Cù Lao Chàm, hoa ngô đồng nở vào độ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Vào đúng thời gian này, nếu bạn đi dọc con đường Bãi Xếp, Bãi Làng, Bãi Hương, bạn sẽ thấy một cánh đồng phủ đầy màu đỏ của hoa ngô nở rộ. Một bên là núi, một bên là biển, cánh đồng hoa ngô nhỏ bé nằm trong lòng biển và núi an tâm nở rộ và tỏa sắc mặc kệ mưa bão.

+ Eo Gió là bờ đá ở phía sau lưng dãy núi. Eo Gió nằm cách Bãi Làng khoảng 3km, tọa lạc tại phía Đông của Cù Lao Chàm. Đây là một trong những địa điểm đón bình minh và hoàng hôn cực đẹp tại hòn đảo này.

Từ Eo Gió ngắm nhìn ra phía xa xăm, bạn sẽ thấy được khung cảnh bao la của biển Đông rộng lớn và đường chân trời ngăn cách giữa biển và trời.

+ Bãi Ông là một trong những bãi tắm đẹp nhất ở Cù Lao Chàm. Tổng thể Bãi Ông có hình dạng trăng lưỡi liềm cong vòng, nếu nhìn từ trên cao, bạn sẽ thấy Bãi Ông như một nửa vòng tròn ôm trọn lấy bãi biển xanh mát.

Không chỉ là bãi tắm, Bãi Ông còn nổi tiếng với hàng dừa ảo diệu, nhưng cây dừa sừng sững đứng xếp hàng dọc theo bờ biển. Bạn có thể đến hàng dừa Bãi Ông kết hợp thêm chiếc ghế nghỉ và một cốc nước giải nhiệt, chắc chắn bạn sẽ một album ảnh tuyệt vời cho kì nghỉ hè đáng nhớ

+ Miếu Tổ Nghề Yến tọa lạc tại Bãi Hương, Hòn Lao, Cù Lao Chàm. Nơi đây là nơi nổi tiếng với nghề nuôi yến tự nhiên, với chất lượng yến đứng hàng đầu Việt Nam.Nên nơi đây có Miếu Tổ Nghề Yến được dựng nên với mong muốn cầu mong người dân được bình an, nghề yến phát triển hơn.

Miếu Tổ Nghề Yến được xây dựng theo phong cách cổ kính xa xưa, nơi đây thờ những vị thần biển cả, nhưng vị cao nhân trong nghề yến. Đến với Miếu Tổ Nghề Yến, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cây Di Sản có tuổi đời 200 năm rất quý hiếm.
	2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
* Địa hình và đất:

- Phía tây: đồi núi với đất feralit

+ Trồng cây công nghiệp, trồng rừng.

+ Sạt lở, lũ quét, rửa trôi đất,..

- Phía đông: đồng bằng nhỏ, hẹp bị chia cắt, đất phù sa và cát pha

+ Trồng cây hàng năm, chăn nuôi

+ Cát bay, cát chảy,..

* Khí hậu: 

- Nhiệt đới ẩm gió mùa với hai mùa mưa và khô rõ rệt.

- Thuận lợi sản xuất nông nghiệp.

- Khó khăn: Khô hạn, sa mạc hóa, bão, lũ,..

* Biển đảo:

- Bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, cánh đồng muối, vũng vịnh nước sâu, nhiều bán đảo, đảo và quần đảo, các ngư trường, đầm phá.

- Thuận lợi phát triển du lịch biển, làm muối, xây dựng các cảng biển, vịnh biển, phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
- Khó khăn: Quản lí và an ninh biển, đảo

* Nước:

- Sông ngắn, dốc, nhiều mỏ nước khoáng.

- Thuận lợi: phát triển thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch.

- Khó khăn: mùa khô thiếu nước.

* Sinh vật:

- Có 2,4 triệu ha rừng, tỉ lệ che phủ khoảng 50,4%, đa dạng sinh học cao với nhiều vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển thế giới.

- Thuận lợi: bảo tồn sinh vật và phát triển du lịch

- Khó khăn: suy giảm đa dạng sinh vật

* Khoáng sản:

- Titan, dầu khí, muối biển

- Là cơ sở cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp

- Tuy nhiên khó khăn trong khai thác


Hoạt động 2.3. Đặc điểm phân bố dân cư, dân tộc

a. Mục tiêu:  
- Trình bày được sự phân bố dân cư, dân tộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
b. Nội dung: 

- Dựa vào kênh chữ SGK trang 186 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 

c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk và lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư, dân tộc của Duyên hải Nam Trung Bộ.
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
Đặc điểm phân bố dân cư, dân tộc của Duyên hải Nam Trung Bộ: 
- Dân số: Hơn 9,4 triệu người, chiếm 9,6% dân số cả nước, mật độ dân số trung bình khoảng 211 người/km2 (Năm 2021)
- Phân bố dân cư:

+ Có sự phân hóa theo không gian và đan xen giữa các dân tộc. 

Vùng đồng bằng ven biển phía đông dân cư đông đúc (người kinh và người chăm)

Vùng đồi núi phía tây mật độ dân số thấp (Xơ Đăng, Cơ Ho, Raglai, Hrê, Giẻ Triêng,..)

+ Có sự thay đổi theo thời gian do quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 

Dân tộc Chăm vốn sinh tụ ở duyên hải miền trung Việt Nam từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hóa rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ. Ngay từ những thế kỉ thứ XVII người Chăm đã từng xây dựng nên vương quốc Chăm-pa.

Gia đình người Chăm có truyền thống mẫu hệ, dù xã hội Chăm trước đây có sự phân cấp và phong kiến. Trên những vùng đất theo Hồi giáo Islam, gia đình đã chuyển sang phụ hệ, với vai trò của nam giới được tôn trọng. Tuy nhiên, tập quán mẫu hệ vẫn tồn tại mạnh mẽ trong quan hệ gia đình và dòng họ, bao gồm việc thờ cúng tổ tiên.

Dân tộc Chăm được phân thành hai thị tộc chính là Cau và Dừa, tương ứng với hai hệ dòng Niee và Mlô trong dân tộc Ê Đê. Thị tộc Cau sau này trở thành tầng lớp của những người bình dân, trong khi thị tộc Dừa trở thành tầng lớp quý tộc và tăng lữ. Dưới thị tộc là các dòng họ theo huyết thống mẹ, và người phụ nữ đứng đầu dòng con út. Mỗi dòng họ có thể có nhiều chi họ. Xã hội truyền thống Chăm được chia thành các đẳng cấp tương tự như xã hội Ấn Độ cổ đại. Họ có những khu vực cư trú riêng và có những sự phân chia rõ rệt: không kết hôn trong cùng một dòng họ, không sống chung trong cùng một xóm, không dùng chung bữa ăn…

Tuy nhiên, đáng lưu ý là xã hội Chăm đã trải qua nhiều biến đổi và thay đổi trong thời gian, và một số tập quán truyền thống có thể đã thay đổi hoặc giảm bớt tính nghiêm ngặt trong hiện đại hóa và tiếp xúc với các văn hóa khác.

Dân tộc Xơ Đăng:

Ăn: Người Xơ Ðăng ăn cơm tẻ, cơm nếp với muối ớt và các thức kiếm được từ rừng; khi cúng bái mới có thịt gia súc, gia cầm. Phổ biến là món canh nấu rau hoặc măng lẫn thịt hay cá, ốc và các món nướng. Họ uống nước lã (nay nhiều người đã đun chín), rượu cần. Ðặc biệt rượu được chế từ loại kê chân vịt ngon hơn rượu làm từ gạo, sắn.
Một số nơi người Xơ Ðăng có tập quán ăn trầu cau. Nam nữ đều hút thuốc lá; có nơi, đồng bào đưa thuốc lá nghiền thành bột vào miệng thay vì hút trong tẩu.

Mặc: Nam đóng khố, ở trần. Nữ mặc váy, áo. Trời lạnh dùng tấm vải choàng người. Trước kia, nhiều nơi người Xơ Ðăng phải dùng y phục bằng vỏ cây. Nay đàn ông thường mặc quần áo như người Việt, áo nữ cũng là áo cánh, sơ mi, váy bằng vải dệt công nghiệp. Vải cổ truyền Xơ Ðăng có nền màu trắng mộc của sợi hoặc màu đen, hoa văn ít và chủ yếu thường dùng các màu đen, trắng, đỏ.

Ở: Người Xơ Ðăng cư trú ở tỉnh Kon Tum và hai huyện Trà My, Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, huyện Tây Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; sống tập trung nhất ở vùng quần sơn Ngọc Linh. Họ ở nhà sàn, trước kia nhà dài, thường cả đại gia đình ở chung (nay phổ biến hình thức tách hộ riêng). Nhà ở trong làng được bố trí theo tập quán từng vùng: có nơi quây quần vây quanh nhà rông ở giữa, có nơi dựng lớp lớp ngang triền đất và không có nhà rông. Kỹ thuật làm nhà chủ yếu là sử dụng ngoàm và buộc dây, mỗi hàng cột chạy dọc nhà được liên kết thành một vì cột, mỗi ngôi nhà có một vì cột, mỗi ngôi nhà có hai vì cột.
Phương tiện vận chuyển: Gùi được dùng hàng ngày chuyên chở hầu như mọi thứ trên lưng, mỗi quai khoác vào một vai. Có các loại gùi khác nhau: đan thưa, đan dày, có nắp, không nắp, có hoa văn, không có hoa văn... Nam giới còn có riêng gùi 3 ngăn (gùi "cánh dơi") hoặc gùi gần giống hình con ốc sên. Gùi ở các nhóm Xơ Ðăng có sự khác biệt nhau nhất định về kiểu dáng, kỹ thuật đan.
	3. Đặc điểm phân bố dân cư, dân tộc
- Dân số: Hơn 9,4 triệu người, chiếm 9,6% dân số cả nước, mật độ dân số trung bình khoảng 211 người/km2 (Năm 2021)

- Phân bố dân cư:

+ Có sự phân hóa theo không gian và đan xen giữa các dân tộc. 

Vùng đồng bằng ven biển phía đông dân cư đông đúc (người Kinh và người Chăm)

Vùng đồi núi phía tây mật độ dân số thấp (Xơ Đăng, Cơ Ho, Raglai, Hrê, Giẻ Triêng,..)

+ Có sự thay đổi theo thời gian do quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế.




Ngày dạy: 







Tiết: 

Lớp dạy:







Tuần:

Hoạt động 2.4. Sự phát triển và phân bố kinh tế
a. Mục tiêu:  
- Phân tích được những chuyển biến trong sự phát triển và phân bố kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ

- Phân tích được sự phát triển của một số ngành kinh tế thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ

b. Nội dung: 

- Dựa vào hình 15.2, 15.3, 15.4 bảng 15.1, 15.2 và kênh chữ SGK trang 187 đến trang 190 suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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Hinh 15.2. Ban a6 kinh t& Duyén hai Nam Trung B&, ndm 2021



 [image: image14.png]Bang 15.1. Co cau GRDP (theo gia hién hanh)

cha Duyén hai Nam Trung B9, giai doan 2010 - 2021 (Bon vi: %)
Nam 2010 2015 2021
Néng nghiép, lam nghiép, thuy san 20113 19,8 19,1
Cdéng nghiép va xay dung 237 26,6 30,5
Dich vu 43,2 42,2 39,8
Thué san phadm triitrg cép san phé’m"r:’“‘l‘t,&\\ 11,4 10,6

(Nguén: Cuc théng ké cdc tinh Duyén hai Nam Trung BS, nam 2011, 2016 va 2022)
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    [image: image16.png]Bang 15.2. San lugng thuy san

khai thac va nudi trong

chia Duyén hai Nam Trung B&,

giai doan 2010 - 2021

(Pon vi: nghin tdn)

Nam 2010 2015 2021
Khai thac 707,0 913, 68 N1H 67,9
Nuéi tréng 80,8 86,5 101,3

(Nguén: Téng cuc Théng ké, ndm 2011 va 2022)
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Hinh 15.4. Ca cdu GRDP (theo gia hién hanh)
viing kinh t€ trong diém mién Trung,
nam 2021 (Pon vi: %)

(Ngudn: Tong cuc Thdng ké, nam 2022)




c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk, bảng 15.1, 15.2, hình 15.2, 15.3, 15.4 và lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết quy mô kinh tế và cơ cấu GDP của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

- Cho biết cơ cấu GRDP của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021.
- Phân tích sự chuyển biến trong phát triển và phân bố kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ. Cho ví dụ.
- Nhận xét sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 – 2021
- Phân tích tình hình phát triển một số ngành kinh tế thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ: kinh tế biển, đảo (giao thông vận tải, du lịch, hải sản, khai thác khoáng sản), công nghiệp
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:

- Cho biết quy mô kinh tế và cơ cấu GDP của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ có quy mô kinh tế nhỏ so với cả nước, chiếm 7,6% cơ cấu GDP của cả nước (năm 2021)

- Nhận xét cơ cấu GRDP của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021:
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 

Năm 2010: 21,3%

Năm 2015: 19,8%

Năm 2021: 19,1%

( Giảm liên tục từ năm 2010 đến năm 2021

+ Công nghiệp và xây dựng: 

Năm 2010: 23,7%

Năm 2015: 26,6%

Năm 2021: 30,5%

( Tăng liên tục từ năm 2010 đến năm 2021
+ Dịch vụ: 

Năm 2010: 43,2%

Năm 2015: 42,2%

Năm 2021: 39,8%

( Giảm liên tục từ năm 2010 đến năm 2021
+ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

Năm 2010: 11,8%

Năm 2015: 11,4%

Năm 2021: 10,6%

( Giảm liên tục từ năm 2010 đến năm 2021

Cơ cấu ngành kinh tế đang chuyển biến theo hướng giảm dần tỉ trọng các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Chú trọng phát triển kinh tế biển, đảo. Góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.
- Phân tích sự chuyển biến trong phát triển và phân bố kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ:

@ Những chuyển biến trong phát triển kinh tế:
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Chú trọng nông nghiệp sinh thái, phát triển hạ tầng và dịch vụ nghề cá, gắn với công nghiệp chế biến.

Các cây trồng vật nuôi: Lúa, dừa, bông, mía, lạc, cây ăn quả, trâu bò, lợn, đánh bắt hải sản..

+ Công nghiệp: Đẩy mạnh công nghiệp lọc, hóa dầu, công nghiệp khai thác khoáng sản biển và công nghiệp chế biến thủy, hải sản xuất khẩu,…
Các ngành công nghiệp: 
Sản xuất vật liệu xây dựng
sản xuất, chế biến thực phẩm

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính

Dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giấy

Khai thác, chế biến lâm sản, cơ khí

Thủy điện, nhiệt điện

Điện mặt trời, điện gió

Khai thác vàng, ti-tan

Khai thác cát thủy tinh, nước khoáng

Khai thác dầu thô, khí tự nhiên

Hóa chất, hóa dầu, đóng tàu và thuyền 
Sản xuất muối

+ Dịch vụ: Phát triển mạnh du lịch, dịch vụ cảng biển, hàng không, viễn thông quốc tế, tài chính ngân hàng,..
. Du lịch biển: nhiều bãi biển đẹp, nhiều thắng cảnh, di sản văn hóa thế giới, nhiều lễ hội truyền thống, nhiều làng nghề cổ truyền, các di tích lịch sử cách mạng.

. Các cảng biển: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

. Các sân bay: Đà Nẵng, Chu Lai, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cam Ranh
@ Những chuyển biến trong phân bố kinh tế:
+ Hình thành các khu kinh tế ven biển, kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây với tuyến đường biển quốc tế.

. Khu kinh tế ven biển: Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong

+ Hình thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng động lực miền Trung tạo động lực phát triển kinh tế toàn vùng.

+ Tập trung quy hoạch các chuỗi trung tâm công nghiệp ven biển, gắn với các bến cảng biển tổng hợp nước sâu, hệ thống cảng hàng không.
+ Phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng mở rộng quy mô gắn với phát triển bền vững

- Nhận xét sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của Duyên hải Nam Trung Bộ, giai đoạn 2010 – 2021:

+ Sản lượng khai thác tăng qua các năm:
Năm 2010: 707 nghìn tấn

Năm 2015: 913,6 nghìn tấn

Năm 2021: 1167,9 nghìn tấn

+ Sản lượng nuôi trồng thủy sản cũng tăng qua các năm:

Năm 2010: 80,8 nghìn tấn

Năm 2015: 86,5 nghìn tấn

Năm 2021: 101,3 nghìn tấn
- Phân tích tình hình phát triển một số ngành kinh tế thế mạnh của Duyên hải Nam Trung Bộ: kinh tế biển, đảo (giao thông vận tải, du lịch, hải sản, khai thác khoáng sản), công nghiệp
@ Kinh tế biển, đảo:
+ Giao thông vận tải: Phát triển giao thông vận tải biển gắn với các cảnh biển tổng hợp như: Quy Nhơn (cảng Bình Định), Vân Phong, Cam Ranh (cảng Khánh Hòa),…và dịch vụ biển với các trung tâm logistics, dịch vụ hỗ trợ, đóng tàu
+ Du lịch biển: phát triển mạnh với việc hình thành các khu du lịch, đô thị du lịch trọng điểm quốc gia như: khu du lịch biển tổng hợp Vân Phong - Đại Lãnh, khu du lịch biển Phan Thiết – Mũi Né, du lịch biển Nha Trang,…

+ Hải sản: 

. Sản lượng khai thác chiếm gần 30% cả nước, số lượng tàu khai thác hải sản có công suất từ 90 CV trở lên đạt hơn 42% cả nước (năm 2021). 

. Các tỉnh có sản lượng khai thác lớn là Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận, Ninh Thuận.
. Các tỉnh có diện tích nuôi trồng lớn: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa (đạt hơn 16 nghìn ha năm 2021)

+ Khai thác khoáng sản biển: 

. Khai thác dầu thô, khí tự nhiên, cát, ti-tan, muối,…

. Khai thác băng cháy ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa

@ Công nghiệp:

+ Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm phát triển gắn với việc hình thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá.

+ Công nghiệp cơ khí chủ yếu là sửa chữa và đóng tàu, thuyền

+ Công nghiệp điện có tiềm năng lớn như: thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời.

+ Công nghiệp lọc, hóa dầu tại Dung Quất (Quảng Ngãi) góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

+ Các khu công nghiệp phân bố dọc hành lang kinh tế ven biển, các tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, các tuyến quốc lộ kết nối vùng Tây Nguyên.
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

GV mở rộng: 

Cánh đồng quạt gió ở tỉnh Bình Thuận
Cánh đồng quạt gió ở Bình Thuận ngoài cung cấp năng lượng điện cho người dân. Mà nơi đây còn thành công giảm phát chất thải hàng năm lên lên 58000 CO2. Quạt gió tận dụng sức gió đã góp phần bảo vệ môi trường sống của người Bình Thuận.
Cũng theo đó mà dự án này giúp cho nơi đây thu hút một lượng khách du lịch ổn định. Làm tăng trưởng ngành du lịch của địa phương. Khi nhìn từ xa thì cánh đồng tựa như một chiếc chong chóng khổng lồ trên nền trời xanh. Bạn có thể tận dụng những góc chụp từ phía xa về hướng tuabin hay đường dưới rừng cánh quạt khổng lồ. Chắc chắn bạn sẽ có nhiều tấm ảnh nghệ thuật tựa trời Âu.
Những chiếc tuabin này không quá xa với các địa điểm du lịch tham quan. Bạn có thể ghé đến buổi sớm để đón những tia nắng bình minh hay chiều tà ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Tất cả thời điểm nào cũng sẽ cho bạn một cảm giác yên bình, thư thả.
Giữa mênh mông biển cát trắng bao la, những hàng cây xanh. Nơi đây lại xuất hiện những cánh quạt không lồ quay chậm chậm. Những nét thơ đó đã làm cho cánh đồng quạt gió trở nên thu hút hơn.
Cánh đồng quạt gió Tuy Phong
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Một cánh đồng quạt gió Tuy Phong là một cánh đồng quạt nổi tiếng, một nhà máy điện lớn nhất Việt Nam. Cánh đồng quạt gió Tuy Phong nằm ở Phú Lạc trên tuyến quốc lộ 1A, Bình Thạnh. Cách thành phố Phan Thiết khoảng 90 km về phía Bắc.
Nơi đây nằm giữa một đồng cỏ xanh tươi mênh mông rộng khoảng 400 ha. Với khoảng không gian thoáng đãng nên ngay từ phía xa. Bạn có thể chiêm ngưỡng những “chiếc chong chóng” khổng lồ đang quay trên nền trời xanh. Khi đến gần bạn chắc chắn không khỏi choáng ngợp với khung cảnh đồ sộ, nguy nga của cánh đồng. Những 60 chiếc tuabin cao 95m sải cánh tới 49m đang đứng sừng sững giữa đất trời.
Nhất là dưới background là màu xanh như ngọc của trời và màu xanh mướt của cỏ cây và núi non. Khiến các cánh quạt màu trắng điểm thêm chút vàng càng trở nên nổi bật và bắt mắt hơn.
Cánh đồng quạt gió Đại Phong 
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Đây là một điểm check – in mới “toanh” nhưng cánh đồng quạt gió Đại Phong tọa lạc trên đường 706B, thuộc xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vẫn thú hút rất nhiều bạn trẻ đến sống ảo.
Giữa một không gian mênh mông đầy cát trắng và những hàng cây xanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cánh quạt gió màu trắng khổng lồ đang khoe sắc dưới trời xanh khiến cánh đồng quạt gió ở Bình Thuận này vừa có nét thơ mộng của Bàu Trắng, lại vừa hiện đại và sang chảnh như ở trời Âu.
Đến đây vào mỗi một thời điểm khác nhau trong ngày thì bạn sẽ cảm nhận được những vẻ đẹp sống động riêng biệt. Khi bình minh thì cả cánh đồng điện gió như được khoác lên mình tấm màu màu hồng lung linh. Còn lúc chiều tà, khi những tia nắng vàng cuối ngày đang yếu dần. Để nhường chỗ cho bóng tối thì khung cảnh lại ma mị và huyền ảo đến lạ.
Cánh đồng quạt gió trên đảo Phú Quý
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Cách đất liền khoảng 56 hải lý, cánh đồng quạt gió trên đảo Phú Quý hay còn được gọi là Phong điện. Là một khu vực quan trọng bậc nhất của người dân trên đảo. Vì nó cung cấp điện chính để phục vụ đời sống hằng ngày của mọi người.
Cũng nằm bên không gian bao la, bát ngát của biển cả. Nhưng cánh đồng quạt gió ở Bình Thuận này lại không có nhiều cánh quạt như ở điện gió Bạc Liêu. Mà chỉ vỏn vẹn 3 cây cao 60m và sải cánh rộng 37m, nổi bật trên khung cảnh hùng vĩ của biển, của trời. Và của những hàng dương xanh ngắt.
Vốn đã là một trong những cù lao đẹp nhất Việt Nam. Ấy thế mà khi có sự xuất hiện của những “chong chóng” khổng lồ này. Thì Phú Quý lại càng trở nên cuốn hút trong mắt du khách.
Bạn có thể chụp nhiều góc tại đây. Song đẹp nhất có lẽ là tại con đường nhỏ lát đá dẫn đến những chiếc quạt gió. Một bên là là làn nước biển trong xanh với những con sóng xô vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa. Còn một bên là hãy núi đá trầm tích đen thẫm. Với hàng dương xanh rì rào, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình và thơ mộng đến lạ.
	4. Sự phát triển và phân bố kinh tế 
a. Những chuyển biến trong phát triển và phân bố kinh tế 
- Duyên hải Nam Trung Bộ có quy mô kinh tế nhỏ so với cả nước, chiếm 7,6% cơ cấu GDP của cả nước (năm 2021)
- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Nông nghiệp sinh thái, nghề cá

- Công nghiệp: Lọc, hóa dầu, khai thác khoáng sản biển, chế biến thủy, hải sản xuất khẩu,…

- Dịch vụ: Du lịch, dịch vụ cảng biển, hàng không, viễn thông quốc tế, tài chính ngân hàng,..

- Hình thành các khu kinh tế ven biển, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

- Tập trung quy hoạch các chuỗi trung tâm công nghiệp ven biển

- Phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng mở rộng quy mô gắn với phát triển bền vững
b. Sự phát triển và phân bố một số ngành kinh tế thế mạnh
- Kinh tế biển, đảo:
+ Giao thông vận tải: Phát triển giao thông vận tải biển gắn với các cảnh biển tổng hợp và dịch vụ biển với các trung tâm logistics, dịch vụ hỗ trợ, đóng tàu

+ Du lịch biển: phát triển mạnh với việc hình thành các khu du lịch, đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

+ Hải sản: Sản lượng khai thác chiếm gần 30% cả nước.

+ Khai thác khoáng sản biển: dầu thô, khí tự nhiên, cát, ti-tan, muối, băng cháy…

- Công nghiệp: Sản xuất, chế biến thực phẩm, cơ khí, điện, lọc, hóa dầu. Phân bố dọc hành lang kinh tế ven biển, các tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, các tuyến quốc lộ kết nối vùng Tây Nguyên.


Hoạt động 2.5. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
a. Mục tiêu:  
- Trình bày được vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
b. Nội dung: 

- Dựa vào bảng 15.4 và kênh chữ SGK trang 190, 191 suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Cách thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

*GV: GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk và lần lượt trả lời các câu hỏi sau:

- Xác định phạm vi của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
- Nhận xét cơ cấu GRDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
- Trình bày thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
- Trình bày vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Phạm vi của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
+ Diện tích: Hơn 28 nghìn km2, chiếm 8,5% diện tích cả nước (năm 2021)
+ Dân số: Hơn 6,6 triệu người, chiếm hơn 6,5% dân số cả nước (năm 2021)

+ Bao gồm các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
- Nhận xét cơ cấu GRDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 15,1%
+ Công nghiệp và xây dựng: 31,3%
+ Dịch vụ: 41,3%
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 12,3%
( Dịch vụ, công nghiệp và xây dựng chiếm tỉ trọng cao 
- Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:
+ Có vị trí giao thông chiến lược nằm giữa phía bắc và phía nam nước ta, cửa ngõ thông ra biển của vùng Tây Nguyên

+ Tài nguyên của vùng phong phú: biển rộng, nhiều bãi biển, đầm phá, vũng vịnh, khoáng sản đa dạng, nhiều di sản văn hóa thế giới như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn.

+ Cơ sở hạ tầng, giao thông của vùng khá hiện đại gồm: các cảng hàng không (Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Phù Cát), các bến cảng nước sâu (Chân Mây – cảng Thừa Thiên Huế, Liên Chiểu – cảng Đà Nẵng, Dung Quất – cảng Quãng Ngãi)
+ Vùng tập trung dải đô thị Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quãng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang. Đây là các trung tâm hạt nhân và thu hút đầu tư.

- Trình bày vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
+ Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Duyên hải Nam trung bộ và cả nước

+ Đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế biển, đảo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khai thác hợp lí nguồn tài nguyên và góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
+ Là cầu nối quan trọng trong giao lưu quốc tế, điểm trung chuyển hàng hóa của Tây Nguyên và cửa ngõ ra biển của các nước thông qua hành lang kinh tế Đông – Tây.
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

Gv mở rộng:
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Cảng nước sâu Chân Mây
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Cảng Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có cửa ngõ hướng ra biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, đây là nơi kết nối miền Trung Việt Nam với Trung Hạ Lào, Mianma và Đông Bắc Thái Lan. Bên cạnh đó, Cảng Chân Mây cũng là cảng chính giữa con đường biển kết nối Philippines, Singapore và Hong Kong. Chúng nằm giữa hai đô thị lớn nhất miền Trung là Đà Nẵng và Huế.

Sở hữu vị trí đắc địa hiếm có nên Cảng Chân Mây sở hữu tiềm năng rất lớn trong việc vận tải biển và trung chuyển quốc tế.
Cảng nước sâu Dung Quất
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Thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cảng Dung Quất là cảng biển tổng hợp quốc gia của Việt Nam. Hàng năm, số lượng hàng hóa được bốc xếp thông qua Cảng đạt khoảng 0.6 triệu tấn, số lượng tàu cập cầu trung bình 150 tàu/năm.
Cảng Dung Quất gồm 2 khu bến cảng với tổng diện tích kho cảng đạt 3.600m2 và bãi cảng đến 50.000m2. Bến số 1 là khu cảng chính ở vịnh Dung Quất có năng lực đón tàu 70.000 DWT với chức năng phục vụ bốc xếp, vận chuyển toàn bộ hàng hóa thiết bị để xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong khi đó, bến số 2 ở cửa biển Sa Kỳ có năng lực đón tàu 3.000 DWT, chủ yếu cho nhu cầu vận tải hàng hải địa phương. Theo quy hoạch của Chính phủ, 1 khu bến cảng tại vịnh Mỹ Hàn trong tương lai sẽ trở thành một phần của cảng Dung Quất.
	5. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
a. Quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ

- Diện tích: Hơn 28 nghìn km2 (năm 2021)

- Dân số: Hơn 6,6 triệu người (năm 2021)

- Bao gồm các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
b. Thế mạnh nổi bật để phát triển kinh tế

- Vị trí địa lí thuận lợi

- Tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú

- Cơ sở hạ tầng giao thông khá hiện đại

- Có dải đô thị là các trung tâm hạt nhân và thu hút đầu tư

c. Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

- Thu hút vốn đầu tư, góp phần phát triển Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước

- Phát triển kinh tế biển, đảo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khai thác hợp lí tài nguyên, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Là cầu nối, cửa ngõ ra biển của các vùng và các quốc gia láng giềng.


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: 
Kể tên các Vịnh nổi tiếng thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo chiều từ Bắc vào Nam
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
- Vịnh Dung Quất: 
Vịnh Dung Quất hay vũng Quýt nằm ở hai xã Bình Thạnh và Bình Thuận của huyện Bình Sơn, phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời giáp với huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và cách bờ biển khoảng 18km. 
Được biết, Dung Quất chia làm 2 vịnh nhỏ: 1 vịnh có diện tích 132 km2 kéo dài từ núi Thành Lòng đến mũi Co Co, sâu hơn 20m và 1 vịnh nối từ cửa biển Sơn Trà đến mũi Co Co, với diện tích khoảng 7 km2, sâu từ 6 đến 20m. 
Trong đó, vịnh nhỏ kín gió do được bao bọc bởi dãy núi Nam Trâm sừng sững, lại siêu thơ mộng hơn nên được chọn làm nơi xây dựng cụm cảng về dầu khí, container, thương mại, dịch vụ…và các khu công nghiệp dầu khí, thực phẩm, luyện cán thép…Chính vì thế, nơi đây lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp dòng người ghé thăm.
- Vịnh Vân Phong: 
Vịnh Vân Phong nằm giữa hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 80km về phía Bắc. vịnh Vân Phong là một eo biển kín gió và rộng lớn gồm 28 đảo và các vịnh nhỏ.
Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cảnh đẹp như một bức hoạ hài hoà đan xen những dài màu sống động tươi tắn của mây trời, núi rừng và biển cả. Không quá ồn ào náo nhiệt, vùng biển vẫn giữ được gần như vẹn nguyên vẻ hoang sơ với các ghềnh đá, bãi biển xanh, cát vàng, cánh rừng bán hoang mạc.
Vịnh Cam Ranh:
Là một cảng biển nước sâu ở Việt Nam, thuộc thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh này thường được xem là bến nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, thích hợp làm nơi tàu bè trú ẩn khi biển động. Vì địa thế chiến lược mà Cam Ranh được sự chú ý quân sự qua nhiều thời kỳ. Hải quân của Pháp cũng như hải quân và không quân của Hoa Kỳ và Liên Xô đã từng dùng vịnh Cam Ranh làm căn cứ quân sự.
* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi cho HS:  Sưu tầm hình ảnh và thông tin về vùng động lực miền Trung.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn

Hòa Quang Nam, Ngày …. tháng … năm ….
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